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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đức Thịnh
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Lý Thanh Thuỷ.
Bà Vũ Thị Lan Hương.
- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Xuân Sơn, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kiểm sát viên.
Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 161/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 132/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên toà số 23/QĐ ngày 30/12/2022 đối với bị cáo:
ĐẶNG THÁI S, tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 16/9/1985 tại tỉnh Lào Cai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, thị trấn T, huyện B, tỉnh Lào Cai. Chỗ ở: Tổ 12, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Văn Th và bà Phạm Thị Y; Vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1986; Con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2015. Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Nhân thân: tốt; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/11/2022, hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên toà.
- Bị hại: Chị Lục Thị Th.
Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt đến lần thứ 2 và có đơn xin xét xử vắng mặt.


NHẬN THẤY:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 09/9/2022, Đặng Thái S và chị Lục Thị Th đang ở Công ty Xuất nhập khẩu Sơn Hồng, có địa chỉ tại số 107, đường Trần Đại Nghĩa, tổ 12, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để làm việc thì em trai ruột của Đặng Thái S là anh Đặng Anh T (Sinh năm 1989, nơi cư trú: Tổ 4, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và anh Hà Quang Đ (Sinh năm 1990, nơi cư trú: Xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) có đến gặp Đặng Thái S và chị Lục Thị Th để nói chuyện về việc làm ăn. Sau đó anh Đặng Anh T có chuyển vào tài khoản của Đặng Thái S 8.000.000 đồng tiền hàng, thì chị Lục Thị Th bảo với anh Đặng Anh T “tiền hàng em phải chuyển vào tài khoản của chị chứ”, nghe thấy chị Lục Thị Th nói vậy Đặng Thái S bức xúc nói lại “tiền vào tài khoản của tôi thì cô cũng biết, có khác gì nhau mà phải như vậy” giữa Đặng Thái S và chị Lục Thị Th xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại cãi chửi nhau. Đặng Thái S lao vào định đánh chị Lục Thị Th nhưng được anh Hà Quang Đại và anh Đặng Anh T can ra. Đặng Thái S quay về bàn ngồi uống nước và tiếp tục cãi, chửi nhau với chị Lục Thị Th. Lúc này Đặng Thái S cầm lên 01 (một) chén nước, bằng sứ ném về phía chị Lục Thị Th, tuy nhiên chị Thảo tránh được nên không bị ném trúng. Sau đó chị Lục Thị Th đi xuống bếp thì Đặng Thái S cũng đi theo. Chị Lục Thị Th cầm lên một con dao gọt hoa quả và dùng con dao để dọa Đặng Thái S không để cho Đặng Thái S đánh chị Lục Thị Th. Thấy vậy anh Đặng Anh T và anh Hà Quang Đại có lao vào can hai người ra, Đặng Thái S đi lên nhà thì chị Lục Thị Th cũng bỏ dao ra và đi lên nhà. Sau đó hai bên vẫn tiếp tục cãi, chửi nhau, chị Lục Thị Th bỏ ra ngoài và đi lên xe ô tô mang Biển kiểm soát: 24A - 129.20 để ngồi. Đặng Thái S có gọi chị Lục Thị Th quay lại để nói chuyện nhưng chị Thảo không quay lại, bực tức nên Đặng Thái S đã nhặt lên 01 (một) cục đá có kích thước (26x15x6) cm ở sân trước cửa nhà, chạy ra vị trí đầu xe ô tô mang Biển kiểm soát: 24A - 129.20, rồi dùng cả hai tay nâng cục đá qua đầu và đập một phát từ trên xuống dưới làm vỡ kính chắn gió trước của xe. Thấy vậy chị Lục Thị Th đã mở cửa xuống xe và bỏ đi, thì Đặng Thái S đã dùng chân phải đạp làm móp méo cánh cửa sau bên lái của xe, rồi tiếp tục cầm viên đá đang ở kính chắn gió trước của xe lên đập hai phát liên tiếp làm móp méo nắp cabo trước của xe và làm vỡ ốp ngoài đèn pha bên lái của xe. Sau đó, Đặng Thái S chạy lại đống củi gần đó cầm lên 01 (một) chiếc gậy gỗ có chiều dài 1,15m; một đầu có đường kính 3,5cm; một đầu có đường kính 4,5cm; rồi cầm thanh gỗ bằng cả hai tay đập 02 (hai) phát liên tiếp làm vỡ kính chắn gió sau bên phụ của xe. Anh Đặng Anh T và anh Hà Quang Đại can ngăn không để Đặng Thái S tiếp tục đập xe nữa thì Đặng Thái S vứt chiếc gậy xuống đống củi và đi về nhà. Khi nhìn thấy chị Lục Thị Th đang đứng ở nhà hàng xóm thì Đặng Thái S tiếp tục cãi chửi nhau với chị Lục Thị Th. Đặng Thái S tiếp tục cầm lên 01 (một) chiếc gậy gỗ khác dài 1,372m; một đầu có đường kính 5,5cm; một đầu
 (
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có đường kính 4,5cm ở trước cửa chạy lại vị trí xe và đập thêm 02 (hai) phát liên tiếp làm vỡ kính chắn gió trước và kính chắn gió sau bên lái của xe. Anh Hà Quang Đại và anh Đặng Anh T có chạy lại can và ôm không cho Đặng Thái S đập phá nữa. Sau đó, Đặng Thái S đi vào nhà.
Kết luận định giá tài sản số 61/KL-HĐĐG ngày 28/9/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Lào Cai xác định phần tài sản hư hỏng cần thay thế, sửa chữa của 01(một) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent màu trắng mang Biển kiểm soát: 24A-129.20. Toàn bộ giá tài sản cần thay thế của hãng xe Huyndai Accent như sau:
+ Thay thế kính chắn gió. Giá trị tài sản là: 4.400.000 đồng.
+ Thay thế đèn pha bên lái. Giá trị tài sản là: 8.860.000 đồng.
+ Thay thế kính cánh cửa trước bên lái. Giá trị tài sản là: 1.233.000 đồng.
+ Thay thế kính cánh cửa sau bên lái. Giá trị tài sản là: 1.233.000 đồng.
+ Thay thế kính cánh cửa sau bên phụ. Giá trị tài sản là: 1.233.000 đồng.
+ Doăng kính chắn gió. Giá trị tài sản là: 600.000 đồng.
+ Keo dán kính. Giá trị tài sản là: 250.000 đồng.
+ Gò cánh cửa sau lái. Giá trị tài sản là: 300.000 đồng.
+ Gò cabo. Giá trị tài sản là: 600.000 đồng.
+ Sơn cabo. Giá trị tài sản là: 1.200.000 đồng.
+ Sơn cánh cửa sau lái mặt trong + mặt ngoài. Giá trị tài sản là: 700.000

đồng.


+ Công làm. Giá trị tài sản là: 1.500.000 đồng. Tổng giá trị tiền: 22.109.000 đồng.
Ngày 27/9/2022, bị cáo Đặng Thái S đã tự nguyện bồi thường cho chị Lục

Thị Th (là chủ phương tiện xe xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent màu trắng mang Biển kiểm soát: 24A-129.20) số tiền 30.000.000 đồng; Ngày 10/11/2022, chị Thảo đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Cáo trạng số 151/CT-VKS ngày 24/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai truy tố Đặng Thái S về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đặng Thái S mức án từ 09 - 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 – 24 tháng, không áp


dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xử lý vật chứng và tuyên án phí theo quy định của pháp luật.
Bị cáo Đặng Thái S không tranh luận tại phiên toà mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và cho hưởng án treo.
Bị hại trong vụ án là chị Lục Thị Th vắng mặt tại phiên toà, tuy nhiên các tài liệu có trong hồ sơ đã thể hiện. Bị hại đã được thanh toán trị giá tài sản bị xâm hại và thiệt hại thực tế phát sinh với tổng số tiền là 30.000.000 đồng và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm. Bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của  bị cáo: Lời khai của bị cáo Đặng Thái S tại
phiên tòa phù hơp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra , phù hợp với lời khai
của những người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 09/9/2022, do bực tức chuyện làm ăn kinh tế và thanh toán tiền hàng với chị Lục Thị Th, bị cáo Đặng Thái S đã có hành vi dùng đá, gậy gỗ đập nhiều nhát vào các bộ phận chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent màu trắng mang Biển kiểm soát: 24A-129.20 làm hư hỏng tài sản của chị Lục Thị Th trị giá 22.109.000 đồng. Như vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo Đặng Thái S về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” là có cơ sở. Hành vi của bị cáo đã phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.
[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thái S đều thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây thiệt hại không lớn, đã  bồi thường thiệt hại cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách


nhiệm hình sự . Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự.
[4] Về nhân thân phạm tội bị cáo thấy rằng: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng
[5] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, thấy rằng bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, có nhân thân tốt nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ biện pháp răn đe, phòng ngừa.
[6]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận được đầy đủ số tiền 30.000.000 đồng do bị cáo bồi thường và không yêu cầu gì thêm do vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
[7]. Về vật chứng: 01 cục đá kích thước 26 x 15 x 6 cm; 01 đoạn gậy gỗ có chiều dài 1,15m, một đầu có đường kính 3,5cm. một đầu có đường kính 4,5 cm; 01 chiếc gậy gỗ có tổng chiều dài 1,372m, một đầu có đường kính 5,5cm. một đầu có đường kính 4,5 cm. Xét thấy không có giá trị nên cần tịch thu, tiêu huỷ.
[8]. Về án phí: Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí theo quy định của pháp

luật.


Vì các lẽ trên,



QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 178, các điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:
Tuyên bố bị cáo Đặng Thái S phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Xử phạt bị cáo Đặng Thái S 09 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao Đặng Thái S cho UBND thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục. Trường hợp Đặng Thái S thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
2. Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:


Tịch thu tiêu hủy 01 cục đá kích thước 26 x 15 x 6 cm; 01 đoạn gậy gỗ có chiều dài 1,15m, một đầu có đường kính 3,5cm. một đầu có đường kính 4,5 cm; 01 chiếc gậy gỗ có tổng chiều dài 1,372m, một đầu có đường kính 5,5cm. một đầu có đường kính 4,5 cm.
Xác nhận các vật chứng trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã chuyển giao sang Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai theo nội dung biên bản giao, nhận vật chứng ngày 01/12/2022.
Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Buộc bị cáo Đặng Thái S phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ.

N¬i nhËn:	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
· TAND tỉnh;	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
· VKSND tỉnh
· VKSNDTP;
· Đội CSHTTP
· Bộ phận QLHS
· Bị cáo;
· Bị hại	Phạm Đức Thịnh
· Chi cục THADSTP;
· Sở Tư phá p;
· Lưu hồ sơ vụ án
